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trưởng theo thành phần kinh tế, tăng từ mức 15,3% 
năm 2011 lên tới 18,5% năm 2017; khu vực FDI chiếm 
23,4% tổng vốn đầu tư toàn xã hội và khoảng 45% 
sản lượng công nghiệp. Tuy nhiên, theo đánh giá của 
các chuyên gia kinh tế, khu vực FDI hiện chưa tạo 
được sức lan tỏa, mức độ động viên vào ngân sách 
nhà nước còn thấp, kèm theo đó là các doanh nghiệp 
(DN) FDI luôn báo lỗ và có dấu hiệu lạm dụng chính 
sách giá chuyển giao nội bộ để chuyển giá quốc tế.

Theo Báo cáo đánh giá thực trạng hoạt động của 
DN FDI và chính sách ưu đãi tài chính của Bộ Tài 
chính từ 2012-2017 cho thấy, quy mô hoạt động sản 
xuất kinh doanh của DN FDI duy trì tăng trưởng ở 
mức cao, tốc độ tăng doanh thu cao hơn tốc độ tăng 
tài sản (22%) và tốc độ tăng của vốn đầu tư của chủ 
sở hữu (14%). Lợi nhuận trước thuế năm 2017 của 
các DN FDI có báo cáo đạt 344.607,5 tỷ đồng, tăng 
19,2% so với năm 2016. Một số ngành có sự gia tăng 
lợi nhuận trước thuế cả về số tuyệt đối và số tương 
đối, bao gồm: Hoạt động kinh doanh bất động sản 
tăng 193,3%; Khai thác, chế biến khoáng sản tăng 
146,3%; Linh kiện điện tử, máy vi tính và thiết bị 
điện tử tăng 40,3%...

Trong 16.718 DN FDI có báo cáo năm 2017, có 
8.646 DN kê khai lỗ (chiếm 52% DN) với trị giá lỗ là 
86.180 tỷ đồng, có 10.582 DN lỗ lũy kế (chiếm 63%) 
với trị giá lỗ lũy kế là 397.996 tỷ đồng và có 2.673 DN 
lỗ mất vốn (chiếm 16% DN) với trị giá vốn chủ sở 
hữu là âm (-) 85.604 tỷ đồng. Trong 2.673 DN lỗ mất 
vốn năm 2017 có đến 1.590 DN lỗ mất vốn nhưng vẫn 
mở rộng sản xuất kinh doanh.

Mặc dù doanh thu và lợi nhuận trước thuế của 
DN FDI tăng đều qua các năm, nhưng tỷ lệ DN báo 

Thực trạng chuyển giá  
của các công ty xuyên quốc gia tại Việt Nam 

Với chủ trương mở cửa hội nhập khuyến khích, 
thu hút vốn đầu tư, trong những năm qua, lượng 
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đổ vào Việt 
Nam ngày càng tăng, đóng góp đáng kể vào sự phát 
triển kinh tế - xã hội của nước ta. Đóng góp của FDI 
vào tăng trưởng ngày càng cao trong cấu trúc tăng 
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lỗ, lỗ lũy kế và lỗ mất vốn qua các năm tăng cao và 
chưa có dấu hiệu giảm. Số liệu phân tích báo cáo tài 
chính DN FDI giai đoạn 2012-2017 cho thấy, số lượng 
DN FDI báo lỗ hàng năm là từ 44% đến 52% (đặc biệt 
năm 2017 lên cao nhất là 52% trên số lượng DN có 
báo cáo). Đồng thời, tốc độ tăng của quy mô đầu tư 
và hoạt động của các DN báo lỗ và DN lỗ lũy kế cao 
hơn tốc độ tăng về số lượng DN báo lỗ và DN lỗ lũy 
kế cho thấy tình trạng chuyển giá của khu vực DN 
FDI ngày càng gia tăng, phức tạp.

Trong đó, cách thức chuyển giá điển hình mà các 
DN FDI thường áp dụng là thông qua kê khai cao 
giá hàng hóa, nguyên vật liệu và cung ứng các dịch 
vụ hành chính, kỹ thuật, pháp lý trong nội bộ tập 
đoàn (trường hợp của Adidas, Coca – Cola Vietnam, 
Pepsi Vietnam…), hoặc chuyển giá thông qua các 
khoản vay từ công ty mẹ, công ty liên kết với chi 
phí lãi vay luôn vượt quá định mức thông thường 
để có thể chuyển lợi nhuận ra nước ngoài (trường 
hợp của Công ty Trà Đài Loan, Công ty trà Kinh Lộ, 
Keangnam Vina...). Dưới đây là một số trường hợp 
điển hình được ghi nhận:

- Adidas AG là Công ty đa quốc gia được thành 
lập vào năm 1948 tại Đức, hoạt động trong lĩnh vực 
thiết kế và sản xuất dụng cụ thể thao. Các sản phẩm 
của Adidas đến Việt Nam từ năm 1993 và đến năm 
2009, Adidas thành lập thêm một công ty con ở Việt 
Nam. Từ cuối năm 2012, Adidas Việt Nam hoạt động 
theo giấy phép đăng ký kinh doanh là quyền phân 
phối bán buôn, nhưng danh mục chi phí của DN này 
lại xuất hiện nhiều chi phí của một DN bán lẻ như: 
chi phí hỗ trợ vật dụng cho nhà bán lẻ, tiền tiếp thị 
quốc tế, phí quản lý vùng, tiền hoa hồng mua hàng 
và đặc biệt, Adidas Việt Nam không phải là nhà sản 
xuất, nhưng phát sinh khoản tiền bản quyền. Thực tế, 
Adidas Việt Nam thanh toán cho Công ty Adidas AG 
phí bản quyền 6%, chi phí tiếp thị quốc tế 4% doanh 
thu ròng đối với các sản phẩm được tiêu thụ và cả giá 
trị sản phẩm được cấp phép. Ngoài ra, Adidas Việt 
Nam cũng phải trả chi phí hoa hồng mua hàng cho 
Addias International Trading B.V, với tỷ lệ 8,25% giá 
trị mỗi giao dịch.

Bên cạnh đó, theo hợp đồng dịch vụ Đông Nam Á 
giữa Adidas Singapore và Adidas Việt Nam, Adidas 
Singapore và các công ty con địa phương, trong đó 
có Adidas Việt Nam cung cấp một dịch vụ và thỏa 
thuận việc thu các khoản phí liên quan. Với việc phát 
sinh quá nhiều chi phí trung gian đầu vào đã khiến 
cho giá thành nhập khẩu các sản phẩm Adidas tại thị 
trường Việt Nam bị đội giá lớn, làm cho Adidas Việt 
Nam luôn rơi vào tình trạng thua lỗ và không phải 
nộp thu nhập DN (TNDN).

- Công ty TNHH một thành viên Keangnam – Vina 
là DN 100% vốn của một công ty đa quốc gia của Hàn 
Quốc, được thành lập từ năm 2007, hoạt động trong 
lĩnh vực xây dựng, bất động sản và kinh doanh dịch 
vụ khách sạn, văn phòng, trung tâm thương mại và 
căn hộ cho thuê tại Hà Nội. Từ năm 2007 - 2011, DN 
liên tục báo lỗ hàng chục tỷ đồng mỗi năm. Năm 2011, 
Công ty bắt đầu có doanh thu từ dự án Landmark 
Tower, đạt trên 5.200 tỷ đồng, nhưng lỗ hơn 140 tỷ 
đồng. Qua kết quả điều tra của cơ quan thuế cho 
thấy, tháng 5/2007, Công ty Keangnam - Vina ký hợp 
đồng vay vốn từ Ngân hàng Kookmin Bank, một đơn 
vị thành viên trong Tập đoàn Keangnam Hàn Quốc. 
Cho đến nay, Công ty này đã vay tổng cộng 400 triệu 
USD từ ngân hàng này và tổng số lãi vay và chi phí 
tài chính của việc vay đã lên tới trên 2.000 tỷ đồng. 

Công ty Keangnam - Vina đã trả lãi suất trung 
bình khoảng 12%/năm cho khoản vay từ Kookmin 
Bank. Trong khi đó, lãi suất vay vốn bằng USD 
tại Việt Nam trong thời gian gần đây chỉ từ 5-7% 
mỗi năm. Tháng 10/2007, Công ty Keangnam - 
Vina đã ký hợp đồng chìa khóa trao tay với Công 
ty Keangnam Enterprise – cũng là một thành viên 
của Tập đoàn Keangnam Hàn Quốc để làm tổng 
thầu EPC. Tổng giá trị hợp đồng lên tới 871 triệu 
USD. Công ty Keangnam Enterprise không chỉ đảm 
nhiệm việc khảo sát, thiết kế dự án, cung cấp thiết 
bị máy móc, thi công xây dựng mà còn cung cấp 
cả dịch vụ tư vấn tài chính, dàn xếp vốn vay cho 
Keangnam Vina. Năm 2008, khoản phí tư vấn tài 
chính đã được chủ đầu tư Keangnam Vina chi trả 
cho Keangnam Enterprise Hàn Quốc lên tới 30 triệu 
USD. Phí dịch vụ sắp xếp nguồn vay lên tới 20 triệu 
USD và các chi phí khác. Do những khoản chi phí 
đó, Keangnam Vina liên tục báo lỗ và do vậy không 
nộp thuế TNDN. Khoản lỗ này chuyển thành khoản 
lãi của Keangnam Enterprise ở Hàn Quốc. Trong 
khi đó, Keangnam Enterprise chỉ phải nộp thuế 
nhà thầu cho Việt Nam với mức thuế suất thấp hơn 
nhiều so với thuế TNDN Việt Nam.  

- Công ty 3A Nutrition khi mới thành lập vào năm 
2010, dù không phải nộp thuế vì chưa có doanh thu, 
nhưng sang năm 2011, doanh thu của 3A Nutrition 

Đóng góp của FDI vào tăng trưởng kinh tế của 
Việt Nam ngày càng cao trong cấu trúc tăng 
trưởng theo thành phần kinh tế, từ mức 15,3% 
năm 2011 lên tới 18,5% năm 2017. Tuy nhiên, 
theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, khu 
vực FDI chưa tạo được sức lan tỏa, mức độ động 
viên vào ngân sách nhà nước thấp.
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đạt 1.200 tỷ đồng mà chỉ nộp thuế TNDN hơn 2 tỷ 
đồng. Nguyên nhân, DN này khai tỷ suất lợi nhuận 
chỉ có 1,3% nên tỷ suất nộp thuế trên thu nhập chỉ 
0,2%. Năm 2012 - 2013, doanh số tăng lên gần 7.000 tỷ 
đồng/năm, với tỷ suất lợi nhuận chỉ 3,8% thì số thuế 
TNDN phải nộp cũng chỉ có 46 - 48 tỷ đồng (với tỷ 
suất thuế trên doanh thu chỉ hơn 0,6%). 

Kể từ năm 2014 đến nay, Công ty 3A Nutrition 
liên tục báo cáo thuế lỗ nên không phải nộp thuế 
TNDN, dù doanh số liên tục tăng, có năm đạt gần 
10.000 tỷ đồng. Tính ra từ khi thành lập tại Việt 
Nam đến nay, 3A Nutrition chỉ có 3 năm có lãi với 
tỷ suất lợi nhuận cao nhất cũng chỉ 3,8%, sau đó DN 
chuyển sang khai lỗ và số lỗ có tỷ suất âm đến gần 
5%. Trong khi lượng hàng hóa nhập khẩu vẫn không 
giảm, thị trường được mở rộng, hiện 3A Nutrition 
đã “mở rộng” hệ thống phân phối thông qua việc 
thành lập nhiều chi nhánh ở các tỉnh, thành như Hà 
Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Nha Trang, Đồng Nai… 
nhưng vẫn thông báo lỗ.

- Công ty Chế biến trà Ô Long Jun Chow của Đài 
Loan đầu tư vào Việt Nam năm 2006 với số vốn chỉ 
6,344 tỷ đồng. Sau 4 năm hoạt động, tổng số lỗ lũy 
kế của công ty lên đến 23,903 tỷ đồng, tức gấp 3,7 
lần vốn đầu tư. Công ty Trà Đài Loan có số vốn đầu 
tư đăng ký là 10,427 tỷ đồng nhưng đến năm 2009, 
số lỗ lũy kế đã lên đến 17,7 tỷ đồng. Công ty Trà 
Kinh Lộ có vốn ban đầu 26,9 tỷ đồng, sau 4 năm 
hoạt động, lỗ lũy kế đã lên đến hơn 56,8 tỷ đồng. 
Để bù vốn do bị thua lỗ, công ty Trà Đài Loan được 
vay từ công ty mẹ lên đến 28 tỷ đồng bù cho khoản 
lỗ 17 tỷ đồng; Công ty Trà Kinh Lộ được vay hơn 27 
tỷ đồng bù cho khoản lỗ hơn 26 tỷ đồng; Các khoản 
vay vốn này sẽ phải trả lãi suất rất cao và do vậy 
lại tránh được các khoản thuế thu nhập mới. Đây là 
một trong những tình huống điển hình về chuyển 
giá thông qua chi phí lãi vay cao

Bên cạnh hiện tượng chuyển giá nêu trên, còn xuất 
hiện hiện tượng chuyển giá, chuyển lợi nhuận ngược 
(từ nước ngoài vào Việt Nam) của một bộ phận DN 
FDI trong nước được hưởng ưu đãi lớn về thuế suất 
thuế TNDN và thời gian miễn, giảm thuế TNDN. 
Số liệu về tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ 
sở hữu (ROE) bình quân của DN FDI trong một số 
ngành qua các năm luôn duy trì ở mức rất cao, như 
"Linh kiện điện tử, máy vi tính, thiết bị ngoại vi", "Sản 
xuất lắp ráp ô tô, xe máy và xe có động cơ khác" (ROE 
trước thuế trên 30%).

Ngoài ra, còn có hiện tượng chuyển giá giữa các 
DN FDI trong nước có quan hệ liên kết và được 
hưởng các mức ưu đãi thuế TNDN khác nhau. Ví 
dụ như: Dự án Công ty TNHH Samsung Electronics 

Việt Nam tại Bắc Ninh và Thái Nguyên có hiệu quả 
hoạt động rất cao (ROE năm 2015 lần lượt là 30,1% và 
61,4%, năm 2016 là 26% và 49%), trong khi các dự án 
sản xuất phụ trợ đi cùng lại có hiệu quả kinh tế thấp.

Một số nguyên nhân 

Thực tế cho thấy, chuyển giá là hiện tượng phổ 
biến trong nền kinh tế thị trường, chuyển giá về bản 
chất không phải là một hoạt động bất hợp pháp. 
“Chỉ có gian lận về giá hay lạm dụng chuyển giá 
nhằm mục đích trốn thuế mới là bất hợp pháp” (theo 
Wayne Barford, ITIC). Nguyên nhân của hoạt động 
chuyển giá ngày càng gia tăng ở Việt Nam hiện nay 
được nhìn nhận từ vai trò quản lý của Nhà nước và 
khung pháp lý về hoạt động chuyển giá, cụ thể:

Thứ nhất, thời gian qua, mặc dù Việt Nam đã 
rất nỗ lực xây dựng và ban hành nhiều chủ trương, 
chính sách nhằm thiết lập và dần hoàn thiện khung 
khổ pháp lý cho hoạt động chống chuyển giá, tạo 
những cơ sở pháp lý nhất định cho hoạt động của 
ngành Thuế trong đấu tranh chống chuyển giá. Tuy 
nhiên, hành lang pháp lý về chống chuyển giá ở Việt 
Nam vẫn thiếu đồng bộ, hiệu lực thấp. Mức ưu đãi 
cao, diện ưu đãi rộng và dàn trải, từ ưu đãi ngành 
nghề, ưu đãi theo vùng, trong đó chủ yếu là ưu đãi 
về tài chính dưới dạng miễn giảm thuế, ưu đãi về tài 
chính đất đai. 

Thứ hai, sự cạnh tranh ngầm giữa các địa phương 
thông qua ban hành nhiều chính sách, cơ chế ưu đãi 
nhằm thu hút vốn đầu tư từ nước ngoài dẫn đến các 
dự án có vốn đầu tư nước ngoài có thể lựa chọn địa 
bàn có chính sách ưu đãi tốt nhất để đầu tư (Đậu Anh 
Tuấn, VCCI). 

Thứ ba, cơ chế kiểm soát, giám sát hoạt động đầu 
tư của các DN FDI còn nhiều tồn tại, đặc biệt kiểm 
soát đối với các DN FDI thường xuyên lỗ, lỗ mất vốn 
nhưng vẫn tiếp tục đầu tư mở rộng để được hưởng 
ưu đãi thuế. Ngành Thuế chưa có chức năng điều tra 
DN. Mặt khác, các bộ, ngành chưa có phương pháp 
phối hợp, điều tra và xử lý hiệu quả trong khi các DN 
FDI chuyển giá ngày càng tinh vi, khó phát hiện và 
không dễ xử lý.  

Thứ tư, cơ sở dữ liệu đồng bộ, cơ sở dữ liệu liên 
thông giữa các ngành về FDI để phục vụ cho công 
tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động của các 
DN FDI còn thiếu và chưa đồng bộ. Điều đó gây khó 
khăn cho cơ quan Thuế trong việc phát hiện các hành 
vi chuyển giá của các DN hiện nay. 

Giải pháp chống chuyển giá  
của các công ty xuyên quốc gia tại Việt Nam

Nhằm hoàn thiện công tác chống chuyển giá của 
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các công ty xuyên quốc gia tại Việt Nam, tác giả kiến 
nghị một số giải pháp sau:

Một là, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về chống chuyển 
giá một cách căn cơ. Theo đó, trước mắt cần sửa đổi một 
số quy định tại Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính 
phủ quy định về quản lý thuế với DN có giao dịch liên 
kết theo hướng tăng thẩm quyền cho cơ quan thuế (có 
quyền ấn định thuế khi chứng minh được hồ sơ của DN 
công bố là sai), phối hợp giữa các cơ quan có chức năng 
thanh tra, kiểm tra như Kiểm toán Nhà nước, Thanh tra 
Chính phủ trong việc phát hiện các hành vi gian lận, trốn 
thuế của các công ty. Về lâu dài, cần luật hóa các quy 
định về chống chuyển giá thông qua xây dựng bộ Luật 
về chống chuyển giá (Tháng 10/2017, Singapore đã ban 
hành Luật Chuyển giá mở rộng theo Đạo luật Thuế Thu 
nhập Singapore; Tháng 2/2018, Quy tắc Thuế thu nhập 
2018 được ban hành, có hiệu lực từ 2019 cùng với Phiên 
bản thứ năm của hướng dẫn chuyển giá (TPG5)). Bên 
cạnh đó, cần tiến hành cải cách thuế hướng đến phù hợp 
với các hướng dẫn của OECD về chuyển giá (Hàn Quốc 
trong tiến trình cải cách thuế 2017 đã đưa các điều 2,4 và 
13 của Kế hoạch hành động BEPS của OECD, trong đó 
đã đưa ra 02 quy định mới liên quan đến chi phí lãi vay 
và có hiệu lực từ 01/01/2019). Cải cách ưu đãi thuế trên 
cơ sở thu hẹp diện ưu đãi theo ngành, lĩnh vực, tập trung 
khuyến khích ưu đãi thuế vào các ngành sản xuất các sản 
phẩm có giá trị gia tăng lớn, công nghệ, môi trường, liên 
quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Chính sách 
ưu đãi phải dựa trên hiệu quả hoạt động của DN. 

Hai là, xây dựng chế tài trong chuyển giá theo 
hướng tăng mức phạt và hình thức phạt so với quy 
định hiện tại để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp 
luật. Hàn Quốc đã quy định tăng hình phạt cho việc 
không tuân thủ các quy định liên quan đến báo cáo 
giao dịch quốc tế hợp nhất (CRIT) và các quy định 
đặc biệt về áp dụng thuế phạt. Theo đó, áp dụng phạt 
hành chính nếu bất kỳ phần nào của CRIT không 
được gửi hoặc chỉ được gửi một phần và/hoặc được 
mô tả sai, mỗi báo cáo sẽ phải chịu 10 triệu KRW 
phạt. Hình phạt hiện đã được tăng lên 30 triệu won 
cho mỗi báo cáo. 

Ba là, cần có cơ chế khuyến khích các DN có giao 
dịch liên kết áp dụng phương pháp APA (cơ chế thỏa 
thuận trước về xác định giá) thay vì việc để các DN tự 
nguyện đăng ký. Biện pháp này đang được áp dụng 
rộng rãi ở nhiều nước (Trung Quốc, Indonesia, Thái 
Lan, Malaysia...). Việt Nam đã có quy định trong Luật 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý Thuế, 
tuy nhiên việc áp dụng APA trên nguyên tắc tự nguyện, 
nên cơ quan thuế không thể ép DN phải thực hiện.   

Bốn là, xây dựng, hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu, 
thông tin quốc gia về đầu tư đồng bộ, thông suốt về 

DN FDI để các cơ quan trung ương, địa phương có thể 
truy cập và kết xuất được tất cả các thông tin liên quan 
đến DN FDI để phục vụ công tác tổng hợp; từ đó, giúp 
công tác đánh giá, giám sát được hiệu quả, kịp thời. 
Trong đó, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin 
trong quản lý, giám sát. Trung Quốc hiện đang thực 
hiện các bước quan trọng để khai thác công nghệ và 
ứng dụng vào trong quản trị công. Theo đó, cơ quan 
thuế Trung Quốc đã tăng cường sử dụng các phân 
tích dữ liệu lớn để đánh giá rủi ro về thuế và để xác 
định mục tiêu kiểm toán. Các nguồn dữ liệu liên quan 
đến người nộp thuế đều được công khai và có sẵn: Từ 
các biểu mẫu công khai chuyển giá, tài liệu, thu thập 
thông tin kiểm toán, dữ liệu từ các cơ quan chính phủ. 
Trung Quốc đang đầu tư đáng kể vào công nghệ, bao 
gồm hệ thống công nghệ thông tin dung lượng cao, 
ứng dụng phần mềm tiên tiến và khả năng lưu trữ dữ 
liệu để xây dựng một hệ thống kiểm soát hiệu quả, 
tích hợp tất cả các ngành, loại thuế và người nộp thuế 
trên một nền tảng công nghệ duy nhất. Theo đó, điều 
tra, thanh tra thực địa sẽ được giảm tải nhưng hiệu 
quả lại lớn hơn so với trước đây. 

Bên cạnh đó, cần tăng cường năng lực giám sát 
tình hình tài chính và hoạt động sản xuất - kinh 
doanh của các DN FDI của các cơ quan quản lý nhà 
nước tại địa phương, công khai minh bạch thông tin 
về hoạt động và tình hình tài chính của các DN FDI, 
để sớm phát hiện và phòng ngừa các nguy cơ gây bất 
ổn kinh tế - xã hội. 
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